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BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG:…        Biểu số 3c 
CHƯƠNG:
…           

            

BÁO CÁO NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 38/2019/NĐ-CP NĂM 2019 CỦA CÁC ​
CƠ QUAN HÀNH CHÍNH THUỘC, TRỰC THUỘC CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 46/2019/TT-BTC ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Bộ Tài chính) 

            

           Đơn vị: Triệu 
đồng 

1 
 



2 
 

Stt Nội 
dung 

Nhu cầu 
kinh phí 

điều chỉnh 
mức lương 
cơ sở theo 

Nghị định số 
38/2019/NĐ

-CP năm 
2019 

Nguồn 
thực 
hiện 
cải 

cách 
tiền 

lương 
năm 
2018 
chưa 
sử 

dụng 
hết 

chuyể
n sang 
năm 
2019 
(nếu 
có) 

Số thu được để lại theo chế độ 

Nguồn tiết kiệm 10% chi 
thường xuyên (không kể 

các khoản chi tiền 
lương, phụ cấp theo 

lương, các khoản có tính 
chất lương và các khoản 
chi cho con người theo 
chế độ) dự toán năm 

2019 tăng thêm so với 
dự toán năm 2018 được 
cấp có thẩm quyền giao 

Số đề nghị bổ 
sung để thực 

hiện tiền 
lương tăng 

thêm (nếu có) 

Nguồn thực 
hiện điều 

chỉnh mức 
lương cơ sở 
năm 2019 

chưa sử dụng 
hết chuyển 

sang năm sau 
(nếu có) 

Số 
thu 
phí 
thực 
hiện 
năm 
201
8 

Số 
thu 
phí 
kế 

hoạc
h 

năm 
2019 

Số 
thu 

được 
để lại 
theo 
chế 
độ 

năm 
2019 

để 
thực 
hiện 
điều 
chỉnh 
tiền 
lươn

g 

Số đã sử 
dụng để 

thực hiện 
điều chỉnh 
mức lương 

cơ sở từ 
1,21 triệu 
đồng/thán
g đến 1,39 

triệu 
đồng/thán

g 

Số 
thu 

được 
để lại 
theo 
chế 

độ để 
thực 
hiện 
điều 
chỉnh 
mức 
lươn
g cơ 
sở 

năm 
2019 

A B 1 2 3 4 5 6 7=5-
6 8 9=1-2-7-8 10=2+7+8-1 

                        

  TỔNG 
SỐ                     
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(Chi tiết 

theo 
từng cơ 

quan 
thuộc, 
trực 

thuộc) 

                    

                      

1 Đơn vị 
...                     

2 Đơn vị 
...                     

3 ….                     
            
        …, ngày …tháng…năm….   
        THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ   
        (Ký tên, đóng dấu)   
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